	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 09/05/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250505-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN HỮU QUANG
	TỔ 6, KHU PHỐ 5, , , Tỉnh Thanh Hóa
	0379688683
	05/05/2025 08:32:05
	06/05/2025 08:31:59
	06/05/2025 08:22:30
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	2
	H56.24.09-250505-0002
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250505-1167)
	
	TRỊNH THỊ NHI
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0945471361
	05/05/2025 14:29:27
	05/05/2025 17:00:00
	05/05/2025 16:36:12
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.24.09-250505-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	PHẠM THỊ DUNG
	TỔ 11, KHU 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0945471361
	05/05/2025 14:31:32
	06/05/2025 14:31:00
	06/05/2025 08:30:47
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250505-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN HÒA
	TỔ 8, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0379688683
	05/05/2025 15:29:29
	06/05/2025 15:28:59
	06/05/2025 08:22:22
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	5
	H56.24.09-250505-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐÀO KHẢ THƯỜNG
	Khu Phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0817909565
	05/05/2025 15:42:13
	06/05/2025 15:41:59
	06/05/2025 08:22:38
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	6
	H56.24.09-250505-0006
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250505-5253)
	
	PHẠM MINH HÒA
	Khu phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0974527007
	05/05/2025 15:54:36
	06/05/2025 17:00:00
	06/05/2025 13:40:11
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.24.09-250505-0009
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	VŨ VĂN AN
	KHU PHỐ LIÊN GIANG
	
	05/05/2025 16:47:02
	06/05/2025 16:47:00
	06/05/2025 08:10:11
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.24.09-250505-0008
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ NGỌC HINH
	Khu Phố Điền Lư, Phường Đông sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0376499235
	06/05/2025 07:55:45
	09/05/2025 07:55:00
	06/05/2025 11:23:32
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.24.09-250505-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRỊNH THỊ HIỀN
	Khu phố Liên Giang, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0365963613
	06/05/2025 08:18:26
	07/05/2025 08:18:00
	06/05/2025 15:58:26
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	10
	H56.24.09-250506-0003
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250506-1242)
	
	NGUYỄN NGỌC MINH VY
	Khu phố Xuân Nội, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0975712155
	06/05/2025 09:23:51
	06/05/2025 17:00:00
	06/05/2025 13:39:58
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250506-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN XUÂN LUÂN
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0975712155
	06/05/2025 11:11:41
	07/05/2025 11:11:00
	06/05/2025 16:05:34
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.24.09-250506-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	VŨ VĂN NHẤT
	khu phố Liên Giang
	0979407912
	06/05/2025 14:01:22
	09/05/2025 14:01:00
	08/05/2025 15:41:09
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.24.09-250506-0005
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250506-5809)
	
	VŨ DIỄM HẰNG
	Thôn Chùa Thượng, Xã An Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
	0966979625
	08/05/2025 07:09:27
	08/05/2025 17:00:00
	08/05/2025 14:21:02
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.24.09-250506-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TRỊNH VĂN LÝ
	SỐ NHÀ 98C ,ĐƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH, TỔ 1, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0966979625
	08/05/2025 07:42:11
	09/05/2025 07:42:00
	08/05/2025 15:40:55
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.24.09-250508-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	HOÀNG THỊ ÚT
	KHU PHỐ 3
	0345929139
	08/05/2025 09:07:01
	13/05/2025 09:07:00
	08/05/2025 15:40:36
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.24.09-250508-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ KHÁNH VŨ
	Khu phố 8, phường Đông Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0359422234
	08/05/2025 10:15:35
	10/06/2025 10:15:00
	08/05/2025 14:36:51
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.24.09-250508-0003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	MAI THỊ NGA
	60/3 TL31, Khu Phố 25
	0949018489
	08/05/2025 14:02:57
	13/05/2025 14:01:59
	09/05/2025 15:24:28
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250508-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI PHÚC TRẠCH
	THÔN PHÚ NHI, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0971662881
	08/05/2025 14:38:18
	09/05/2025 14:37:59
	
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	19
	H56.24.09-250508-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI PHÚC TRẠCH
	THÔN PHÚ NHI, Xã Hưng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0971662881
	08/05/2025 14:39:02
	09/05/2025 14:39:00
	
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	20
	H56.24.09-250508-0007
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250508-3830)
	
	VŨ HOÀNG DIỆU
	Khu phố Điền Lư, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0962619181
	08/05/2025 16:15:46
	09/05/2025 17:00:00
	09/05/2025 15:22:48
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.24.09-250508-0008
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	MAI ÁNH CHINH
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN
	
	08/05/2025 16:31:25
	09/05/2025 16:30:59
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.24.09-250508-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TRƯƠNG THỊ LAN ANH
	Khu phố Điền Lư, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0962619181
	08/05/2025 16:57:59
	09/05/2025 16:56:59
	09/05/2025 15:23:10
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.24.09-250509-0003
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250509-0646)
	
	LẠI THỊ VINH
	Khu phố Xuân Nội, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0964837868
	09/05/2025 14:20:39
	09/05/2025 17:00:00
	09/05/2025 15:22:31
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.24.09-250509-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250509-2348)
	
	THỊNH THỊ MINH NGỌC
	Khu phố 3, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0971420199
	09/05/2025 15:04:57
	12/05/2025 17:00:00
	09/05/2025 16:01:40
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.24.09-250509-0006
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250509-0838)
	
	PHẠM VĂN GIA
	Khu phố Xuân Nội, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0394463706
	09/05/2025 15:51:15
	12/05/2025 17:00:00
	09/05/2025 16:01:18
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.24.09-250509-0004
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	PHẠM XUÂN HƯỞNG
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0964837868
	09/05/2025 15:56:58
	16/05/2025 15:56:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa



